
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HS TRƯỜNG THCS GHI CHÚ

1 NGUYỄN VĂN HẢI ANH 05/11/2007 Nguyễn Trãi

2 VŨ PHƢƠNG ANH 10/12/2007 Nguyễn Trãi

3 ĐINH CẨM CHI 16/09/2007 Thực hành Sƣ phạm

4 NGUYỄN PHẠM TRÍ DŨNG 17/06/2007 Trần Quốc Toản

5 NGUYỄN VĂN DŨNG 06/10/2007 Nguyễn Trãi

6 HOÀNG VIỆT DƢƠNG 06/04/2007 Thực hành Sƣ phạm

7 TRẦN HẢI DƢƠNG 08/03/2007 Trần Quốc Toản

8 TRỊNH HẢI ĐĂNG 01/01/2007 Trần Quốc Toản

9 NGÔ QUANG ĐỨC 03/03/2007 Nguyễn Trãi

10 PHẠM TÂM ĐỨC 05/10/2007 Nguyễn Trãi

11 TRẦN NGỌC HÀ 15/05/2007 Trần Quốc Toản

12 VŨ THÁI HÀ 24/11/2007 Trần Quốc Toản

13 VŨ PHƢƠNG HIỀN 28/05/2007 Phƣơng Đông

14 LÊ HẢI HOÀNG 28/02/2007 Thực hành Sƣ phạm

15 NGUYỄN NGỌC HƢNG 10/10/2007 Nam Khê

16 ĐỖ LINH HƢƠNG 09/06/2007 Trƣng Vƣơng

17 NGUYỄN ĐỖ KHÁNH LINH 25/08/2007 Nguyễn Trãi

18 NGUYỄN THUỲ LINH 27/04/2007 Phƣơng Đông

19 VŨ HOÀNG MAI 21/12/2007 Nguyễn Trãi

20 BÙI QUANG MINH 30/07/2007 Nguyễn Trãi

21 NGUYỄN TIẾN MINH 15/02/2007 Trần Quốc Toản

22 TRỊNH NGỌC MINH 30/08/2007 Trƣng Vƣơng

23 VŨ HOÀNG BẢO NGỌC 12/12/2007 Nguyễn Trãi

24 NGUYỄN XUÂN HẢI NHÀN 12/09/2007 Trần Quốc Toản

25 HỒ ĐỨC NAM PHONG 15/06/2007 Trƣng Vƣơng

26 NGUYỄN TRƢỜNG PHÚC 17/02/2007 Yên Thanh

27 PHẠM DUY PHÚC 17/07/2007 Trần Quốc Toản

28 ĐỒNG YẾN PHƢƠNG 24/03/2007 Trần Quốc Toản

29 PHẠM TRẦN THANH TÂM 11/05/2007 Nguyễn Trãi

30 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO 11/11/2007 Trƣng Vƣơng

31 ĐỖ THỊ THỦY 16/01/2007 Trần Quốc Toản

32 LÊ TRUNG TIẾN 30/01/2007 Nguyễn Trãi

33 NGUYỄN ĐÌNH MINH TIẾN 02/11/2007 Trần Quốc Toản

34 ĐÀO PHƢƠNG TRANG 02/10/2007 Trần Quốc Toản

35 PHẠM THU TRANG 11/04/2007 Phƣơng Đông

36 NGUYỄN ĐẶNG BẢO TRÂM 06/10/2007 Trƣng Vƣơng

37 NGUYỄN PHÚ TRỌNG 29/06/2007 Nguyễn Trãi

38 VŨ THÁI KIÊN TRUNG 29/01/2007 Trần Quốc Toản

39 NGUYỄN HOÀNG TÙNG 05/02/2007 Nam Khê

40 BÙI ANH VIỆT 20/06/2007 Trần Quốc Toản
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